SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH          KÌ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017
     ĐỀ CHÍNH THỨC                                   KHÓA NGÀY 22 - 03 - 2017
Họ và tên HS:………….                                 Môn: Ngữ văn  lớp 12                                                                                                                                                                            
Số báo danh: …………..                  Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)  

 
Câu 1 (4,0 điểm) 
Có người cho rằng: Ta hãy học theo cách của dòng sông nhìn thấy núi thì đi đường vòng, nhưng lại có ý kiến khác:  Trong rừng có rất nhiều lối đi, ta chọn lối đi chưa có dấu chân người.

Suy nghĩ của anh (chị) về những ý kiến trên.
Câu 2 (6,0 điểm) 

Anh (chị) hãy bình luận và làm sáng tỏ ý kiến sau:

Mỗi nghệ sĩ có thể đến với văn chương và cuộc đời bằng con đường riêng của mình. Nhưng….tư duy nghệ thuật dù có đổi mới đến đâu đi nữa thì cũng không thể vượt ra ngoài các quy luật của chân thiện mĩ, quy luật nhân bản.  
                                              (Lã Nguyên – Về tác gia và tác phẩm, NXBGD)
                           ...............................Hết.........................................
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM                                                                                                                    KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2016 - 2017

MÔN: NGỮ VĂN
Khóa ngày 22 -3 - 2017
                                 
A. HƯỚNG DẪN CHUNG:

· Giám khảo căn cứ vào nội dung triển khai và mức độ đáp ứng các yêu cầu về kĩ năng để cho từng ý điểm tối đa hoặc thấp hơn. Khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Có thể cho điểm toàn bài như sau : 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75….đến tối đa là 10.
        B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ:

Câu 1 (4,0 điểm):
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	I. Yêu cầu về kĩ năng:
- Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội; bố cục và cách trình bày hợp lí.
- Hệ thống ý (luận điểm) rõ ràng, được triển khai tốt.

- Diễn đạt suôn sẻ ; mắc ít lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp.
	

	II. Yêu cầu về nội dung: 
Học sinh có thể có những suy nghĩ và cách trình bày khác nhau nhưng về cơ bản cần hướng đến những nội dung chủ yếu sau:
	

	   1. Giải thích:
	

	- Dòng sông khi gặp núi thì đi đường vòng: ý nói khi con người gặp khó khăn, trở ngại nên tìm hướng đi khác dễ dàng hơn.

- Chọn lối đi chưa có dấu chân người: dũng cảm, dám khám phá cái mới, dám đương đầu với thử thách.

-  Bằng cách nói hình ảnh, hai ý kiến nêu lên những bài học về lẽ sống: cách sống linh hoạt, khôn khéo; cách sống dũng cảm, mạo hiểm.
	0,25

0,25

0,5

	   2. Bàn luận:
	

	-Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối đầu với những khó khăn, trắc trở. Hoàn cảnh, tính cách buộc mỗi người phải có sự lựa chọn ứng xử khác nhau.
- Đứng trước khó khăn, trở ngại quá lớn, con người đôi khi phải chọn đường vòng dẫu mất nhiều thời gian, công sức. Đây là cách lựa chọn linh hoạt, mềm dẻo giúp ta đạt được kết quả tốt đẹp. Nếu liều lĩnh dấn tới, đâm đầu vào núi, có thể sẽ chuốc lấy thất bại.

- Nhưng trước nhiều con đường, có lúc chúng ta cũng cần phải biết mạo hiểm, dũng cảm, sáng tạo, tìm cho mình một lối đi riêng. Lối đi ấy có thể giúp ta đến đích nhanh nhất, biến ước mơ thành hiện thực. Nếu thất bại, đó cũng là bài học quý giá cho thành công tiếp theo.
	0,5

0,75
0,75

	  3. Bài học nhận thức và hành động:
	

	- Hai ý kiến trên bổ sung cho nhau, chỉ ra những cách thức khác nhau để giúp chúng ta đạt được thành công trong cuộc sống.

- Chúng ta có lúc cần phải biết linh hoạt, mềm dẻo, có lúc cần mạo hiểm, sáng tạo. Tuy nhiên khôn khéo, cẩn trọng nhưng không ỷ lại, hèn nhát, mạo hiểm không có nghĩa là liều lĩnh, thấy chết mà vẫn lao vào.
	0,5

0,5

	 * Lưu ý : Trong quá trình triển khai, học sinh phải biết lấy dẫn chứng phù hợp để làm sáng tỏ vấn đề.
	


Câu 2 (6,0 điểm):
	Nội dung yêu cầu
	Điểm

	I. Yêu cầu về kĩ năng:

- Biết cách làm bài văn nghị luận văn học ; bố cục và cách trình bày hợp lí.

- Hệ thống ý (luận điểm) rõ ràng, được triển khai tốt.

- Diễn đạt suôn sẻ ; mắc ít lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp.
	

	II. Yêu cầu về nội dung:

     Học  sinh có thể có những suy nghĩ và cách trình bày khác nhau nhưng về cơ bản cần hướng đến những nội dung chủ yếu sau:
	

	1. Giải thích:

-  Con đường riêng: chỉ cách thức khác nhau trong lao động sáng tạo văn học nghệ thuật của người nghệ sĩ.
- Quy luật của chân thiện mĩ, quy luật nhân bản: là những giá trị văn học (nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ….) có khả năng nhân đạo hóa con người. Đó là bản chất mang ý nghĩa nhân văn muôn đời của văn học.
- Ý kiến khẳng định vai trò của hướng đi riêng trong khám phá, sáng tạo nhưng đích đến muôn đời của văn chương vẫn là chân thiện mĩ, nhân bản.
	0,25

0,5

0,25

	2. Bàn luận:

- Mỗi nghệ sĩ có thể đến với văn chương và cuộc đời bằng con đường riêng của mình, bởi vì:

+ Đặc trưng của văn học là lĩnh vực sáng tạo. Đứng trước hiện thực phong phú, mỗi nghệ sĩ có những cảm xúc, suy ngẫm, lí giải khác nhau, chọn những mảng đề tài khác nhau, cách xử lí khác nhau.

+ Lựa chọn con đường riêng sẽ tạo ra sự đa dạng, mới lạ trong sáng tạo nghệ  thuật, khẳng định được vị trí, phong cách của nhà văn.

[Học sinh lấy dẫn chứng làm sáng tỏ]
-Tư duy nghệ thuật dù có đổi mới đến đâu đi nữa cũng không thể vượt ra ngoài quy luật của chân thiện mĩ, quy luật nhân bản, bởi vì:

+ Chân thiện mĩ, nhân bản là đích hướng đến, tâm điểm của mọi khám phá sáng tạo nghệ thuật.

+ Quy luật chân thiện mĩ, nhân bản có khả năng soi rọi cho người đọc ánh sáng của lí tưởng, khơi gợi tình yêu cuộc sống, nuôi dưỡng sự đồng cảm, bồi đắp và thanh lọc tâm hồn con người….làm cho người gần người hơn.
[Học sinh lấy dẫn chứng làm sáng tỏ]
	0,75
0,75

1,0
1,5


	    3. Nâng cao:  
- Văn học khuyến khích người nghệ sĩ đổi mới, cách tân nhưng cần có sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa dấu ấn riêng và giá trị chung.   
- Yêu cầu đối với người nghệ sĩ trong sáng tác phải là nhà nhân đạo từ trong cốt tủy, phải có sự trải nghiệm sâu sắc, đứng trên lập trường nhân sinh vì con người.
	0,5

0,5




………………………………Hết…………………………
	SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC
	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12

	Họ tên HS: 
Số báo danh :
	Khóa ngày 22 -3 -2017

Môn : Ngữ văn

Lớp 12 THPT
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)       

	
	Đề có 01 trang, gồm 02 câu


Câu 1. (4,0 điểm)  
Suy nghĩ của anh/ chị về bài học cuộc sống được đặt ra trong đoạn thơ sau: 
Người chìa tay và xin con một đồng

Lần thứ nhất con hãy tặng người ấy hai đồng

Lần thứ hai hãy biếu họ một đồng

Lần thứ ba con phải biết lắc đầu

Và đến lần thứ tư, con hãy im lặng, bước đi.
                                    (Gửi con – Bùi Nguyễn Trường Kiên)
Câu 2. (6,0 điểm) 

Anh /chị hãy trình bày ý kiến về quan niệm tiếp nhận của Tố Hữu: 

Đọc một câu thơ hay, ta không thấy câu thơ, chỉ còn thấy tình người trong đó.  
                           ...............................Hết.........................................
HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM                                                                                                                    ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2016 - 2017

MÔN: NGỮ VĂN

Khóa ngày 22 -3 - 2017
HƯỚNG DẪN CHUNG:

· Phần hướng dẫn chủ yếu để định hướng cho người chấm ; học sinh có thể trình bày, diễn đạt theo cách khác.
· Trên cơ sở các mức điểm đã định, giám khảo căn cứ vào mức độ triển khai, trình bày ý và kĩ năng viết của học sinh để cho điểm tối đa hoặc thấp hơn.
- Khi cho điểm toàn bài cần cân nhắc đến việc đáp ứng các yêu cầu về kĩ năng. Có thể cho điểm toàn bài như sau : 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,75….

 HƯỚNG DẪN CỤ THỂ :

A. Yêu cầu về kĩ năng:
- Yêu cầu 1 : Biết cách làm một bài văn nghị luận.
- Yêu cầu 2 : Bố cục bài làm rõ ràng, kết cấu hợp lí. Hình thành và triển khai ý tốt.

- Yêu cầu 3 : Diển đạt suôn sẻ. Mắc ít lỗi chính tả, dùng từ và ngữ pháp.
B.Yê u cầu về nội dung và cách cho điểm:

Học sinh có thể sắp xếp, trình bày theo những cách khác nhau, miễn là đạt được các yêu cầu cơ bản sau: 

	Câu 1
	
	
	

	
	1
	Giải thích:
	

	
	
	Đoạn thơ là lời khuyên của người cha đối với con về việc giúp đỡ người khác : trong cuộc sống, cần giúp đỡ mọi người song phải biết tỉnh táo, biết giới hạn. Và đôi khi, từ chối cũng là một cách giúp đỡ.
	

	
	2
	Bàn luận:
	

	
	
	- Giúp đỡ người khác là nghĩa cử cao đẹp, cần thiết. Bởi vì, ai cũng có lúc gặp khó khăn,sự giúp đỡ lúc đó vô cùng có giá trị, góp phần nâng đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, nối kết tình yêu thương giữa người với người…(Con hãy tặng họ, biếu họ với thái độ trân trọng….).

- Nhưng có lúc chúng ta cần phải từ chối lời đề nghị giúp đỡ. Bởi :

+ Nếu ta quá dễ dãi, ta dễ bị lợi dụng, sự giúp đỡ của ta sẽ trở thành phản tác dụng, khiến người được giúp đỡ ỷ lại, không chịu tự thân vận động.

+ Sự từ chối có thể gây mất lòng nhưng đó cũng là cách giúp họ chủ động, tích cực, phát huy khả năng tự mình tháo gỡ những khó khăn. 
	

	
	3
	Mở rộng:
	

	Câu 2
	
	Đọc một câu thơ hay, ta không thấy câu thơ, chỉ còn thấy tình người trong đó.  
	

	
	1
	Giải thích:

- Đọc: Là sự tiếp nhận, thưởng thức văn học của người đọc.

- Câu thơ hay : là sản phẩm lao động sáng tạo của nhà thơ, có khả năng lay động lòng người, có giá trị và sức sống mãnh liệt trong độc giả.

- Tình người : Những tư tưởng, tình cảm mà nhà thơ gửi gắm, nội dung tạo nên giá trị của bài thơ.

-> Quan niệm của Tố Hữu : Tiếp nhận, thưởng thức một câu thơ hay, tác phẩm thơ hay, cái đọng lại trong người đọc chính là giá trị của tư tưởng, cảm xúc được biểu hiện trong đó.
	

	
	2
	Bàn luận :

· Thơ là tiếng nói của cảm xúc, tâm hồn… Những cảm xúc rung động, những suy tư, trăn trở… đều có thể trở thành đối tượng khám phá và thể hiện của thơ.

· Với nhà thơ, bài thơ là phương tiện biểu đạt tình cảm, tư tưởng. Chính những cảm xúc chân thành, mãnh liệt, thăng hoa của nhà thơ là cơ sở để có được tác phẩm thơ hay, có khả năng chinh phục, ám ảnh người đọc.

· Với người đọc, đến với bài thơ là để kiếm tìm sự tri âm, để trải nghiệm những tâm trạng, những cảm xúc. Do đó, khi tìm đến một tác phẩm thơ, người đọc quan tâm nhiều tới cảm xúc, tình cảm mà nhà thơ kí thác.

· Tuy nhiên, nói không thấy câu thơ không có nghĩa là câu thơ không tồn tại mà hình thức đó đã đồng nhất với nội dung, chuyển hóa nội dung, góp pần biểu đạt nội dung.
	

	
	3
	Chứng minh : Học sinh chọn và phân tích một vài dẫn chứng thơ tiêu biểu. Trong quá trình phân tích phải làm nổi bật tiếng nói tình cảm, nội dung cảm xúc được thể hiện trong thơ.

(Phần này học sinh có thể kết hợp trong phần bàn luận hoặc có thể tách riêng)
	

	
	4
	Đánh giá, mở rộng :

- Quan niệm của Tố Hữu nhấn mạnh đến giá trị nội dung, tư tưởng của thơ từ góc độ tiếp nhận.

- Ý nghĩa : 

+ Với người làm thơ : cần chú trọng cảm xúc, hướng những cảm xúc tư tưởng đến tầm phổ quát. Đồng thời chú trọng về hình thức nghệ thuật để chuyển tái được những tư tưởng cảm xúc ấy đến độc giả.

+ Với người đọc thơ :


	


